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I. Trắc nghiệm
Câu 1.  Nhận biết các đại diện thuộc lớp cá

Câu 2. Thế nào là động vật hằng nhiệt, động vật biến nhiệt ( HS tự làm)
Câu 3. Đặc điểm nhận biết lớp lưỡng cư, bò sát, chim, thú:
- Lưỡng cư: Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước

- Bò sát: Da khô có vảy sừng bao bọc

- Chim: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng

- Thú: Có bộ lông mao bao phủ cơ thể

Câu 4 : Hình dạng thân và đuôi cá chép có tác dụng gì đới với đời sống của nó:

A. Giúp cá bơi lội dễ dàng.

B. Giúp cá điều chỉnh được thăng bằng.

C. Giảm được sức cản của nước.

D. Cả A và B.

Câu 5: Ếch hô hấp:
A. Chỉ qua mang.

B. Vừa qua da, vừa qua phổi.

C. Chỉ qua phổi.

D. Bằng phổi và mang.

Câu 6: Lông ống khác lông tơ bởi.

A. Có ống lông, sợi lông

B. Làm thân chim nhẹ, giúp chim bay được.

C. Có phiến lông rộng bao phủ toàn thân.

D. Cả A và B.

Câu 7: Chim bồ câu có tập tính:

A. Sống đơn độc.

B. Sống ghép đôi.

C. Sống thành nhóm nhỏ.

D. Sống thành đàn.
Câu 8: Đầu ếch gắn với mình thành một khối thuôn nhọn về phía trước có tác dụng:

A. Giúp ếch đẩy nước khi bơi.
B. Giúp ếch dễ thở khi bơi.
C. Giúp ếch thuận lợi trong động tác nhảy.
D. Giảm sức cản của nước khi bơi.

II. Tự luận

Câu 1.  Nêu đặc điểm sinh sản của chim bồ câu? Chỉ rõ đặc điểm tiến hóa so với lớp bò sát?
* Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu:

- Chim bồ câu trống có cơ quan giao phối tạm thời, thụ tinh trong 

- Thường đẻ 2 trứng một lứa, trứng có vỏ đá vôi bao bọc 

- Trứng được cả chim trống và chim mái thay nhau ấp 

- Chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều 

* Đặc điểm tiến hóa so với lớp bò sát: Trứng được ấp nở, con non được bảo vệ và nuôi bằng sữa diều.

Câu 2. Tại sao thỏ chạy với tốc độ nhanh (74km/h) trong khi thú ăn thịt chạy không bằng thỏ (64km/h) mà một số trường hợp thỏ lại làm mồi cho thú ăn thịt?
TL

Khi bị kẻ thù rượt đuổi thỏ thường chạy theo đường chữ z làm cho kẻ thù bị mất đà nên không đuổi kịp, lợi dụng kẻ thù bị mất đà thỏ nhanh chóng lẩn trốn vào bụi rậm; thân hình thoi thon nhỏ, bộ lông dày xốp thỏ có thể len lỏi, thậm chí lách trong bụi cây có lá sắc nhọn, với râu xúc giác nhạy bén trên mép thỏ nhanh chóng phát hiện ra những hang hốc trong đất để kịp thời lẩn trốn.
Câu 3. Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo như thế nào để thích nghi với đời sống ở cạn? 
Gợi ý

Đặc điểm cấu tạo ngoài của lằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn là:

- Da khô, có vảy sừng: Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

- Cổ dài: Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng

- Mắt có mi cử động và có nước mắt: Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô

- Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu: bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

- Thân dài, đuôi rất dài: động lực chính của sự di chuyển

- Bàn chân có 5 ngón có vuốt: Tham gia di chuyển trên cạn

Câu 4. Vai trò của thú đối với con người :
 - Thú cung cấp thực phẩm:  thịt heo, bò, dê, cừu...          

 - Cung cấp dược liệu: mật gấu, nhung nai, xương hổ cốt,…    

 - Cung cấp nguyên liệu thủ công mĩ nghệ: da, lông cừu….
 - Cung cấp sức kéo, phân bón, tiêu diệt gặm nhấm giúp ích cho nông nghiệp: trâu, bò, mèo rừng                                                                                                  

 - Thú nuôi để nghiên cứu khoa học : Thỏ, chuột bạch , khỉ…    

 - Thú nuôi làm cảnh, khu du lịch, làm xiếc: chó, mèo….    
Câu 5. Giải thích tại sao một số động có xương sống thuộc lớp bò sát, lớp chim và lớp thú là bạn của nhà nông? Cho ví dụ ? ( HS tự làm)
